DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ PHÒNG THỬ NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG  -  
CỤC TRỒNG TRỌT CHỈ ĐỊNH đến ngày 06.6.2017
	TT
	ĐƠN VỊ
	SỐ QUYẾT ĐỊNH
	NGÀY QUYẾT ĐỊNH
	MÃ SỐ

	1
	Viện Cây lương thực, cây thực phẩm

Phạm vi: Hạt giống lúa

Địa chỉ: Xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 03203.716.463/03203.717.419;  
Fax:  03203.716.385
E-mail: viencltctp@mard.gov.vn


Website: www.fcri.com.vn
	308/QĐ-TT-QLCL


	21/7/2014

(Hiệu lực 3 năm)
	LAS – NN 93

	2
	Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi, tỉnh An Giang

(Đổi tên từ Trung tâm Kiểm định và kiểm nghiệm giống nông nghiệp, tỉnh An Giang)
Phạm vi: Hạt giống lúa, ngô, đậu tương 

(Địa chỉ: 04 Nguyễn Du,  phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;        Điện thoại: 0763.821.777;  Fax: 0763.821.778;  Email: ttkdkngnn@angiang.gov.vn)
	 566/QĐ-TT-QLCL
(Quyết định đổi tên 149/QĐ-TT-CL 06/6/2017)


	12/12/2014

(Hiệu lực 03 năm)

	LAS – NN 09

	3
	Trung tâm kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc  
Phạm vi: Hạt giống lúa, ngô, lạc, đậu tương

(Đường Bà Triệu, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc,  Điện thoại:  0211.3703.502; Fax:0211.3842.711)
	 422 /QĐ-TT-QLCL


	05/10/2015

(Hiệu lực 03 năm)
	LAS - NN 15

	4
	Trung tâm Khảo Kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia 

Phạm vi: 

- Hạt giống Lúa, Ngô,  Đậu tương, Lạc, 
- Củ Khoai tây
(Địa chỉ: Số 6, Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
	 437 /QĐ-TT-QLCL


	12/10/2015
(Hiệu lực 03 năm)
	LAS - NN 35

	5
	Công ty cổ phần Giống cây trồng Bắc Ninh

Phạm vi: Hạt giống lúa

(Địa chỉ: Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh ; ĐT: 0241.3830805;Fax: 0241.3723939)
	489/QĐ-TT-QLCL

	06/11/2015
(Hiệu lực 03 năm)
	LAS – NN 103

	6
	Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam Định 

Phạm vi: Hạt giống Lúa, Ngô  
(Địa chỉ: 96 A đường Giải Phóng, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0350848350)


	528/QĐ-TT-QLCL

	30/11/2015
(Hiệu lực 03 năm)
	LAS – NN 105

	7
	Trung tâm giống Nông lâm ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang

Phạm vi: Hạt giống lúa

(Địa chỉ: số 731, Nguyễn Trung Trực, khu phố II, phường An Hoà, tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Điện thoại: 0773.812.553/0773.928.482;    Fax: 0773.812.553)
	 602 /QĐ-TT-QLCL

	 29/12/2015
(Hiệu lực 03 năm)
	LAS - NN 50

	8
	Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng miền Trung

Phạm vi: Hạt giống lúa, ngô, lạc, đậu tương
(Địa chỉ: Số 291 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0553.818.608;    Fax: 0553.824.153)
	  43/QĐ-TT-QLCL


	 18/02/2016
(Hiệu lực 03 năm)
	LAS - NN 37

	9
	Công ty cổ phần giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế

Phạm vi: Hạt giống lúa

(Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Phúc Nguyên,  thành phố Huế,  tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0543.510.661;    Fax: 0543.529.651.

Email: giongctvn_hue@vnn.vn)
	 44/QĐ-TT-QLCL


	 18/02/2016
(Hiệu lực 03 năm)
	LAS - NN 32

	10
	Trung tâm Khảo Kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng vùng nam Bộ.

Phạm vi: Hạt giống lúa, ngô, lạc, đậu tương
(Địa chỉ: Số 135 A Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại : 0838.229.085/0838.084.731; Fax:  0838.272.425

Email: SCVESC-HCM@hcm.vnn.vn) 
	   56/QĐ-TT-QLCL


	02 / 3 / 2016
(Hiệu lực 03năm)
	LAS - NN 107

	11
	Công ty cổ phần giống cây trồng miền Nam 

 Phạm vi: Hạt giống lúa, ngô, đậu tương
(Địa chỉ: Số 282 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh;Điện thoại : 0839.911.945/ 0839.911.008;  Fax:  0838.442.387/0838.445.642;   Email: southernseed@hcm.vnn.vn
Địa chỉ của phòng thử nghiệm: Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh )
	100/QĐ-TT-QLCL

	06/4/2016
(Hiệu lực 03 năm)
	LAS - NN 109

	12
	Chi nhánhTrung tâm nghiên cứu và sản xuất giống – Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
 Phạm vi : Hạt giống lúa, ngô
(Địa chỉ: Số 234B/12, quốc lộ 91, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;Điện thoại : 076.858.303;  Fax:  076.651.243;  

Email: ttgiong_agpps@vnn.vn
Địa chỉ Phòng thử nghiệm: Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang)

	213 /QĐ-TT-QLCL


	31/ 5/ 2016
(Hiệu lực 03 năm)
	LAS - NN 02

	13
	Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương
Phạm vi: Hạt giống lúa, ngô
 (Địa chỉ: Km 4, đường  Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

Điện thoại : 03203.893.319;  Fax:  03203.893.317;  

Email: Ctgionghd@gmail.com)
	254/QĐ-TT-QLCL 


	27 / 6 / 2016
(Hiệu lực 03 năm)
	LAS - NN 29

	14
	Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình

Phạm vi: hạt giống lúa, ngô, lạc, đậu tương

(Địa chỉ: Số 36 đường Trần Hưng Đạo, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình/ Nhà máy chế biến hạt giống Vũ Chính, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại : 0363.830.613/0363.644.118;  

Fax: 0363.837.639/0363.644.118;  Email: Seeds-co@hn.vnn.vn/ phongkt_qlcl@yahoo.com)
	575/QĐ-TT-QLCL
	27/12/2016

(Hiệu lực 03 năm)
	LAS - NN 33
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